
Lớp NN Anh K5 NN Trung Quốc K5 NN Nhật K4 NN Hàn Quốc K1 QTDVDL&LK K5 QT Khách sạn  K4 QL Môi trường K4 KH Máy tính K5 QL Môi trường K3

Phòng thi

P1: B901

P2: B902

P3: B903

P1: B901    P3: B903

P2: B902    P4: B904
P1: B703

P1: B601

P1: B602

P1: B801      P4: B804

P2: B802      P5: B701

P3: B803      P6: B702          

P1: B801      P4: B804

P2: B802       P5: B701

P3: B803                          

P1: B605
P1: B601

P1: B602

P1: B705

Ca 3: 

13h30
Chữ Hán - Ngữ pháp (60) Quản trị nhân lực du lịch

Lập trình  cơ sở dữ liệu - 

TH tại P.Máy

Ca 4: 

15h00
Từ vựng học tiếng Hàn

 Marketing du lịch 

(90)

Quản  lý và bảo vệ nguồn 

nước (60)

Ca 3: 

13h30
Tài chính tiền tệ (60-TN)

Mạng nơ ron nhân tạo - 

VĐ online 

Ca 4: 

15h00

Dẫn luận ngôn ngữ 

Anh (60) 

Ca 3: 

13h30
Dịch viết Nhật - Việt 2 (60) Luật kinh tế (tự luận) Quản trị thiết bị mạng  (90)

Ca 4: 

15h00
Thực hành biên dịch Kĩ năng bán hàng & GTSP (60) 

GIS trong quản lý tài nguyên 

và môi trường (90)

Ca 3: 

13h30

Dịch 2 - VĐ

Tầng 4 nhà 20 tầng

Dịch nói Nhật - Việt 2 (tự 

luận)
Quản trị nhà hàng (60) Học máy (90)

Ca 4: 

15h00
Dịch viết 2 (60) 

Văn hóa kinh doanh 

Hàn Quốc
Mô hình hóa môi trường (90)

Ca 3: 

13h30

Nghiệp vụ HD du lịch (TH) 

Thời gian: 7h30

Tầng 5 nhà 20 tầng

Quản trị buồng khách sạn (60 phút)

Phương pháp NCKH trong 

quản lý TN&MT (Báo cáo 

BTL)

Khai phá dữ liệu và ứng 

dụng - BT tiểu luận

Ca 4: 

15h00

Đất nước và văn hóa 

Nhật Bản (60)
Cú pháp học 

Đa dạng sinh học

(TL+TN, 60) 

Ca 3: 

13h30

Lý thuyết dịch

(60) 

Ca 4: 

15h00
Ngữ pháp tiếng Nhật 1 (60) Quản lý ô nhiễm biển (90)

Ca 1

7h30 
Nghe - Đọc - Viết 6

Tiếng Nhật 

tổng hợp 2

KN Nghe -KN Đọc - KN 

Viết, KN Nói (75)

Thi tại B904

Ca 3: 

13h30
KN nói 6

Thực hành phiên dịch 

- TH 
Quản trị kinh doanh lữ hành (90)

Quản lý tài nguyên đất (tự luận 

- 60) 

Ca 4: 

15h00
Quản trị du lịch MICE (60)

Quản lý khu bảo tồn và 

vườn QG (90) 

Thứ 4 

11/5

Thứ 6 

13/5

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG KHẢO THÍ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH THI HỌC KÌ II  - NĂM HỌC 2021 - 2022 - CÁC LỚP ĐẠI HỌC NĂM THỨ 3, 4

Thứ 2 

16/5 

Thứ 4 

18/5

Thứ 6 

20/5

Thứ 2 

23/5 

Thời 

gian

Thứ 2 

09/5 



Lớp NN Anh K5 NN Trung Quốc K5 NN Nhật K4 NN Hàn Quốc K1 QTDVDL&LK K5 QT Khách sạn  K4 QL Môi trường K4 KH Máy tính K5 QL Môi trường K3

Phòng thi

P1: B901

P2: B902

P3: B903

P1: B901    P3: B903

P2: B902    P4: B904
P1: B703

P1: B601

P1: B602

P1: B801      P4: B804

P2: B802      P5: B701

P3: B803      P6: B702          

P1: B801      P4: B804

P2: B802       P5: B701

P3: B803                          

P1: B605
P1: B601

P1: B602

P1: B705

Thời 

gian

Thứ 3

24/5

Ca 1

7h30 

Nghiệp vụ chế biến món ăn 

lớp A thi

Thi thực hành tại phòng TH 

Bếp của cơ sở 2A 

Thứ 4 

25/5
Ca 1

7h30 

Dịch nói 2 - VĐ

Thi tại tầng 4 nhà 20 tầng

Thứ 5 

26/5

Ca 1

7h30 

Nghiệp vụ chế biến món ăn 

lớp B thi

Thi thực hành tại phòng TH 

Bếp của cơ sở 2A 

Thứ 6

27/5

Ca 1

7h30 

Lập trình Web

(BC Tiểu luận) 

Thứ 7

28/5

Ca 1

7h30 

Nghiệp vụ chế biến món ăn 

lớp C thi

Thi thực hành tại phòng TH 

Bếp của cơ sở 2A 

PHÒNG KHẢO THÍ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Nguyễn Mai Hùng

Ngày 22 tháng 4 năm 2022


